I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	
Tên chủ đề nhánh
	Số tuần 
thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh(nếu có)

	Bé thích ăn rau củ - mùng 8/3
	2 tuần
	Từ 26/02/2024 đến 09/3/2024
	Nguyễn Thị Sinh
Vũ Thị Dơn
	

	Quả ngon quê bé
	2 tuần
	Từ 11/3/2024 đến 23/3/2024
	Nguyễn Thị Sinh
Vũ Thị Dơn
	



II. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1: “Bé thích ăn rau củ - mùng 8/3”
	Nhánh 2: “Quả ngon quê bé ”

	Giáo viên

	- Xây dựng kế hoạch chủ đề “ Bé thích ăn rau củ - mùng 8/3”
- Soạn giáo án
- Thiết kế môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề
- Nội dung các hoạt động, các góc chơi theo chủ đề rõ ràng, phong phú 
- Thu thập các nguyên liệu có sẵn của địa phương, thiên nhiên cho trẻ hoạt động.
- Tuyên truyền trao đổi với phụ huynh về chủ đề bé học để phối kết hợp cùng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tuyên truyền, vận động phụ huynh đóng góp các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương như: vỏ hộp, bìa lịch, chai lọ nhựa…để trẻ hoạt động
- Lựa chọn bài thơ: “Dán hoa tặng mẹ”, bài hát: “Quà mùng 8/3”; đồng dao về chủ đề: “Bé thích ăn rau củ - mùng 8/3”.
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề: “ Quả ngon quê bé ”
- Soạn giáo án
- Thiết kế môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề
- Nội dung các hoạt động, các góc chơi theo chủ đề rõ ràng, phong phú 
- Thu thập các nguyên liệu có sẵn của địa phương, thiên nhiên cho trẻ hoạt động.
- Tuyên truyền trao đổi với phụ huynh về chủ đề bé học để phối kết hợp cùng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tuyên truyền, vận động phụ huynh đóng góp các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương như: vỏ hộp, bìa lịch, chai lọ nhựa…để trẻ hoạt động
- Lựa chọn câu truyện “Khỉ con ăn chuối, cả nhà ăn dưa hấu”, bài thơ: “Chuối”, bài hát: “Quả”; đồng dao về chủ đề: “Quả ngon quê bé ”.
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

	Nhà trường

	- Xây dựng kế hoạch bổ sung nguyên học liệu phục vụ tạo môi trường giáo dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị  mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi cho cô và trẻ hoạt động.
- Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch chủ đề.
- Duyệt kế hoạch cho giáo viên.
	- Xây dựng kế hoạch bổ sung nguyên học liệu phục vụ tạo môi trường giáo dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị  mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi cho cô và trẻ hoạt động.
- Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch chủ đề.
- Duyệt kế hoạch cho giáo viên.

	Phụ huynh
	- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến lớp.
- Thường xuyên trò chuyện với con về những loài hoa mùa xuân gần gũi với trẻ. 
- Đóng góp nguyên học liệu làm đồ dùng đồ chơi, kết hợp với cô và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
-  Hướng dẫn trẻ chăm ngoan đi học đều, nghe lời cô, người lớn chơi ngoan đoàn kết với bạn .
	- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến lớp.
- Thường xuyên trò chuyện với con về trường lớp, các bạn của con. 
- Đóng góp nguyên học liệu làm đồ dùng đồ chơi, kết hợp với cô và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
-  Hướng dẫn trẻ chăm ngoan đi học đều, nghe lời cô, người lớn chơi ngoan đoàn kết với bạn .





















III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: RAU QUẢ QUANH BÉ
	
TT
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
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 Đón trẻ
	- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp cũng như ở nhà. 
- Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 
- Dạy trẻ biết ăn uống đủ chất, ăn nhiều loại rau của quả để đảm bảo sức khỏe.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Bé và các bạn.
- Cô đọc cho trẻ nghe 1 số bài thơ, câu truyện về chủ đề rau quả quanh bé.
- Cho trẻ xem tranh và trò chuyện một số loại rau quả.
- Cho trẻ xem tranh về một số loại rau củ quả.
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Thể dục sáng
	* Khởi động: Cô cùng trẻ đi các kiểu đi: Nhanh, chậm, cúi… về đội hình vòng tròn
* Trọng động: Tập BTPTC: 
- Hô hấp: Thở ra từ từ
- Tay: 2 tay đưa sang ngang 
- Lưng, bụng: Cúi gập người xuống
- Chân: Đứng nhún chân
 Trò chơi: Lá và gió, gieo hạt, dung dăng dung dẻ, tập tầm vông, Nu na nu nống…
(Cô hướng dẫn trẻ chơi)
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 1-2 vòng
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Chơi - tập có chủ đích







	

Nhánh 1
	Ngày 26/02
PTTC
VĐCB: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng

	Ngày 27/02
PTTCKNXH – TM
- Tạo hình: In lá cho cây

	Ngày 28/02
PTNT
NBTN: Rau su hào, bắp cải
	Ngày 29/02
PTTCKNXH – TM
* Âm nhạc: Dạy KNCH: Cây bắp cải

	Ngày 01/3
PTNN
Dạy trẻ đọc đồng dao: Bí ngô là cô đậu lành
	

	
	
	
	Ngày 04/3
PTTC
VĐCB: Tung bóng qua dây (T2)

	Ngày 05/3
PTTCKNXH – TM
* Âm nhạc: Dạy KNCH: Quà mùng 8/3

	Ngày 06/3
PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Dán hoa tặng mẹ”
	Ngày 07/3
PTNT
Trò chuyện về một số hoạt động ngày 8/3
	Ngày 08/3
PTTCKNXH – TM
* HĐVĐV
Xâu vòng màu vàng – màu đỏ
	

	
	
	





Nhánh 2




	Ngày 11/3
PTTC
- VĐCB: Đứng co 1 chân
	Ngày 12/3
PTNN
- Kể chuyện : Cả nhà ăn dưa hấu
	Ngày 13/3
PTTCKNXH TM
- Tạo hình: Nặn quả cam

	Ngày 14/3
PTNT
NBTN: Quả cam, quả xoài
	Ngày 15/3
PTTCKNXH -TM
- Âm nhạc dạy KNCH: Qủa
	

	
	
	
	Ngày 18/3
PTTC
- VĐCB: Bật xa bằng 2 chân (T1)
	Ngày 19/3
PTNN
- Kể chuyện : Khỉ con ăn chuối

	Ngày 20/3
PTNT
- NBTN: Qủa dưa hấu, quả táo
	Ngày 21/3
PTTCKNXH- TM
- HĐVĐV: Xếp hàng rào
	Ngày 22/3
PTNN
- Dạy trẻ đọc thơ: Chuối
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Chơi - tập ngoài trời
	

Nhánh 1
     











	Ngày 26/3
- HĐCMĐ: Quan sát Cây hoa hồng
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do
	Ngày 27/3
- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Lá và gió
- Chơi tự do
	Ngày 28/3
- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa bỏng
- TCVĐ: Lăn bóng vào gôn
- Chơi tự do

	Ngày 29/3
- HĐCMĐ Quan sát cây hoa đùi gà
- TC: Gieo hạt
- Chơi tự do
	Ngày 01/3
- HĐCMĐ
 Quan sát cây hoa hồng
- TC: Bóng tròn to
- Chơi tự do
	

	
	
	
	Ngày 04/3
- HĐCMĐ:
 Quan sát: Cây sấu
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Chơi tự do.

	Ngày 05/3
- HĐCMĐ:
Quan sát: Lá cây
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do.

	Ngày 06/3
- HĐCMĐ:
Quan sát cây bàng
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
	Ngày 07/3
- HĐCMĐ:
Quan sát: Cây mít
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do.
	Ngày 08/3
- HĐCMĐ:
Quan sát: Cây sấu
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/3
- HĐCMĐ
Quan sát Khu vườn cổ tích
- TC: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do
	Ngày 12/3
- HĐCMĐ:  Quan sát cây hoa bỏng
- TCVĐ: Nu na nu nống.
- Chơi tự do.
	Ngày 13/3
- HĐCMĐ: Quan sát Cây hoa giấy
- TC: Gieo hạt
- Chơi tự do
	Ngày 14/3
- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa đồng tiền
- TC: Bóng tròn to
- Chơi tự do
	Ngày 15/3
- HĐCMĐ:  Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Lá và gió
- Chơi tự do.
	

	
	
	
	Ngày 18/3
- HĐCMĐ:
Quan sát: Chợ quê
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do
	Ngày 19/3
- HĐCMĐ:
Quan sát: Bông hoa hồng
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do.
	Ngày 20/3
- HĐCMĐ:
Quan sát: cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do.
	Ngày 21/3
- HĐCMĐ:
Quan sát: Cây hoa bỏng
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.
	Ngày 22/3
- HĐCMĐ:
Quan sát: Lá cây
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do.
	

	
	
	 Khu vực chơi 
	
Nội dung chơi 

	
Mục đích – yêu cầu

	
Chuẩn bị
	

	
	
	
a. Thao tác vai
	 - Chăm sóc em. Trẻ tập làm quen một số thao tác đơn giản khi nấu cháo cho em cũng như cách tắm rửa, mặc áo, chải tóc cho em…
- Trẻ thể hiện tình cảm của mình với em bé: ôm ấp, âu yếm, ru em ngủ
- Trẻ biết chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ với bạn

	- Trẻ về góc chơi lấy đồ dùng
- Cô hướng dẫn trẻ cách bế em, nấu cháo cho em, tắm cho em, mặc quần áo, chải tóc cho em, ru em ngủ...
- Cô bao quát trẻ khi chơi, động viên, khích lệ trẻ.
- Trẻ thu dọn đồ dùng gọn gàng sau khi chơi

	- Bộ đồ chơi nấu ăn
- Búp bê, giường gối
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Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	b. Hoạt động với đồ vật
	- Trẻ nhận biết phân biệt màu xanh, vàng, màu đỏ. 
- Trẻ nhận biết phân biệt to - nhỏ, một nhiều, một nhiều theo sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ chọn quả theo yêu cầu của cô.
- Trẻ biết so hình: quả
* Vận động tinh:
- Trẻ biết đóng, mở cúc áo, kéo khóa áo, bện tóc
- Trẻ biết luồn, buộc dây giày.
- Trẻ biết gắp hạt xanh, đỏ, vàng
- Trẻ biết xếp cạch sát khít nhau, xếp cách thưa
* Làm quen với nghệ thuật
- Sách truyện:  Trẻ tập làm quen với cách lật mở sách, xem tranh, biết nói về nội dung bức tranh mà trẻ được xem. Biết cầm sách đúng chiều, không xé sách và viết vẽ lên sách.
- Trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi xong lên giá gọn gàng.
- Tạo hình: Trẻ biết di màu quả, rau.
- Âm nhạc: Trẻ biết hát các bài hát về trường, lớp và các bạn.
- Trẻ chơi ngoan đoàn kết
- Trẻ hứng thú chơi. 
- Trẻ biết chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ với bạn
	- Trẻ về góc chơi lấy đồ dùng
- Cô hướng dẫn trẻ cách: 
+ Phân biệt bông hoa màu đỏ, màu vàng, màu xanh
+ Phân biệt quả to- nhỏ, một nhiều.
+ Chọn hoa theo yêu cầu của cô
+ So hình: quả

- Đóng, mở cúc áo, bện tóc, luồn buộc dây giày, kéo khóa…

- Gắp hạt xanh, đỏ, vàng
+ Xếp hàng rào


+ Trẻ lật, mở sách để xem





+ Trẻ di màu rau quả
+ Trẻ hát các bài hát về chủ đề 
- Cô bao quát trẻ khi chơi, động viên, khích lệ trẻ.
- Trẻ thu dọn đồ dùng gọn gàng sau khi chơi
	- Quả màu xanh, vàng, đỏ, to- nhỏ







- Bảng chơi tranh có khóa, cài cúc, tóc, giây dầy
- Khối nhựa



- Sách truyện



- Hình khối

- Sách, tranh ảnh về chủ đề
- Bài hát về chủ đề rau quả




	


	
	
	c. Vận động
	- Trẻ biết chơi với gậy thể dục, vòng, đun đẩy, bóng
- Trẻ biết chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ với bạn
	- Trẻ về góc chơi lấy đồ dùng
- Cô hướng dẫn trẻ chơi với bóng, đun đẩy, gậy thể dục
- Cô bao quát trẻ khi chơi, động viên, khích lệ trẻ.
- Trẻ thu dọn đồ dùng gọn gàng sau khi chơi
	- Đun đẩy,  thả bóng, gậy thể dục...



	

	6
	Vệ sinh ăn ngủ
	- Rèn cho trẻ khi ăn mời cô và các bạn, ăn hết suất, khi ăn không để cơm rơi vãi và biết nhặt cơm vãi vào đĩa. 
- Rèn trẻ ngủ 1 giấc trưa, ngủ sâu giấc, đúng giờ, giữ trật tự khi ngủ. 
- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định và các hành vi vệ sinh văn minh để giữ gìn môi trường
  - Cô giúp trẻ thao tác rửa tay- rửa mặt
  - Trẻ lấy ghế ngồi vào bàn ăn với sự giúp đỡ của cô.
  - Cô hướng dẫn trẻ ngồi ngay ngắn vào bàn.
- Thích nghi với chế độ ăn cơm, các loại thức ăn
- Dạy trẻ gọi cô khi bị ướt, bẩn
  - Dạy trẻ biết thể hiện nhu cầu của mình: ăn, uống, đi vệ sinh.
  - Rèn cho trẻ thói quen ngồi bô khi đi vệ sinh.
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Chơi- tập theo ý thích buổi chiều

	






Nhánh 1

	Ngày 26/3
- Rèn kỹ năng đi dép đúng đôi      - TCVĐ: Gieo hạt
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 27/3
- Làm quen với bài hát: Cây bắp cải
- TCVĐ: Lá và gió
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 28/3
- Làm quen với bài đồng dao Bí ngô là cô đậu lành
- TCVĐ: Lăn bóng vào gôn
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ 
	Ngày 29/3
- Rèn kỹ năng đi tất
- TC: Gieo hạt
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 01/3
- Rèn kỹ năng bê ghế
- TC: Bóng tròn to
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	

	
	
	
	Ngày 04/3
- Làm quen với bài hát Quà mùng 8/3
- TCVĐ: Chi chi chành chành
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 05/3
- Làm quen với bài thơ: Dán hoa tặng mẹ
- TCVĐ: Lá và gió
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 06/3
- Ôn nhận biết màu xanh – màu vàng
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ 
	Ngày 07/3
- Rèn kỹ năng cầm cốc uống nước
- TC: Gieo hạt
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 08/3
- Rèn kỹ năng đội mũ
- TC: Lộn cầu vồng
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	

	
	
	







Nhánh 2
	Ngày 11/3
- Rèn kỹ năng mũ.
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 12/3
- Ôn nhận biết màu đỏ - màu xanh: Dán hoa tặng mẹ
- TCVĐ: Gieo hạt
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 13/3
- Ôn nhận biết To -nhỏ
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ 
	Ngày 14/3
- Rèn kỹ năng đi dép
- TC: Gieo hạt
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 15/3
- Rèn kỹ năng mặc áo
- TC: Lộn cầu vồng
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	

	
	
	
	Ngày 18/3
- Làm quen với câu truyện: Khỉ con ăn chuối
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 19/3
- Ôn nhận biết một – nhiều
- TCVĐ: Về đúng nhà
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
	Ngày 20/3
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- Làm quen với bài thơ: Chuối
- TC: Lá và gió
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
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- Rèn cởi áo
- TC: Lá và gió
- Nêu gương bé ngoan trả trẻ
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